
 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÒNG 1 

GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BA SAIGON CUP 2023 - KHU VỰC MIỀN NAM (SPL-S5) 
 

MT TRẬN ĐẤU TỈ SỐ BÀN THẮNG THẺ VÀNG THẺ ĐỎ GIÁM SÁT, TRỌNG TÀI 

1 

SPA LAN NGỌC  

KIÊN GIANG 

- 

MYMY 

3 - 3 

SPA LAN NGỌC - KIÊN 

GIANG (3): 

Võ Văn Ngọc (90) 8’ 

Phan Chí Hướng (10) 63’ 

Lâm Hải Đăng (19) 70+3’ 

 

MYMY (3): 

Kha Tấn Tài (18) 35+2’, 47’, 59’ 

 

SPA LAN NGỌC - KIÊN 

GIANG (1): 

Võ Văn Ngọc (90) 13’ 

 

MYMY (1): 

Dương Văn Chương (5) 70+3’ 

Không  

Lý Thanh Liêm 

 

Nguyễn Quốc Hoàng 

Huỳnh Quang Đình 

Nguyễn Thành Tân 

2 

CỬA TÙNG VĨNH 

QUANG QUẢNG TRỊ 

- 

SONG HÙNG - 

STORE DETAILING 

2 - 4 

CỬA TÙNG VĨNH QUANG 

QUẢNG TRỊ (2): 

Nguyễn Văn Hòa (38) 39’ 

Đỗ Hữu Minh Quang (20) 57’ 

 

SONG HÙNG - STORE 

DETAILING (4): 

Lâm Hải Sơn (9) 13’ 

Lý Xà Thương (39) 38’ 

Nguyễn Lam (12) 61’ 

Nguyễn Đình Anh Kha (18) 65’ 

CỬA TÙNG VĨNH QUANG 

QUẢNG TRỊ (3): 

Lương Thanh Ngọc Lâm (12) 

35’ 

Phạm Ngọc Châu (96) 68’ 

Bùi Ngọc Tín (16) 70+4’ 

 

SONG HÙNG - STORE 

DETAILING (3): 

Nguyễn Công Thành (71) 

35+1’ 

Nguyễn Lam (12) 56’ 

Phạm Hồng Vương (69) 66’ 

 

Không 

Bùi Minh Hưng 

 

Đoàn Sĩ Phú 

Trần Đình Học 

Phan Nhựt Bằng 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ VIỆT 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI  

VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BIA SAIGON CUP 2023 

KHU VỰC MIỀN NAM (SPL-S5) 

_____________ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

           Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023 



 

 

 

3 

ĐẠT TÍN - SPT 

- 

BAMBOO 

0 - 5 

BAMBOO (5): 

Mai Thành Danh Toại (23) 9’, 

18’ 

Nguyễn Tấn Thịnh (24) 15’ 

Doãn Tùng (13) 42’ (O.G) 

Nguyễn Thành Đạt (14) 63’ 

 

BAMBOO (1): 

Mai Thành Danh Toại (23) 

27’ 

Không 

Bùi Minh Hưng 

 

Nguyễn Thanh Vũ 

Phạm Văn Nguyên 

Bùi Văn Hải 

4 

NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS 

- 

SANG TRỌNG - 

THANH HÙNG 

FUTSAL 

2 - 1 

NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 

(2): 

Nguyễn Trần Mi La (5) 12’ 

Phùng Trọng Luân (7) 37’ 

 

SANG TRỌNG - THANH 

HÙNG FUTSAL (1): 

Huỳnh Trần Bá Thiên (17) 28’ 

 

NGHIÊM PHẠM 

HOLDINGS (1): 

Phạm Quốc Bảo (12) 17’ 

 

SANG TRỌNG - THANH 

HÙNG FUTSAL (1): 

Nguyễn Minh Nhật (12) 50’ 

 

Không 

Bùi Thành Thanh Nghĩa 

 

Đoàn Sĩ Phú 

Nguyễn Thành Tân 

Phan Nhựt Bằng 

5 

AN BIÊN 

- 

BẢY NÚI 

2 - 1 

 

 

 

AN BIÊN (2): 

Lê Hoàng Thiên (10) 16’ 

Lê Minh Hòa (2) 53’ 

 

BẢY NÚI (1): 

Võ Văn Quý (8) 32’ 

AN BIÊN (5): 

Lê Hoàng Thiên (10) 29’ 

Nguyễn Hồng Kông (7) 37’ 

Vũ Quốc Hưng (37) 62’ 

Nguyễn Minh Luân (12) 70+2’ 

Lê Minh Hòa (2) 70+2’ 

 

BẢY NÚI (3): 

Nguyễn Hồng Uol (11) 4’ 

Trần Minh Lợi (6) 55’ 

Nguyễn Bảo Thạnh (67) 70+2’ 

 

Không 

Lý Thanh Liêm 

 

Phạm Văn Nguyên 

Nguyễn Quốc Hoàng 

Bùi Văn Hải 



 

 

 

6 

WTEAM 

- 

AUMYPRADO-

LAMYLAND 

 1 - 1 

WTEAM (1): 

Phạm Văn Duy (17) 57’ 

 

AUMYPRADO-LAMYLAND 

(1): 

Nguyễn Quang Thiện (17) 69’ 

 

WTEAM (1): 

Phan Văn Vũ (6) 70+2’ 
Không 

Bùi Thành Thanh Nghĩa 

 

Nguyễn Thành Vũ 

Trần Đình Học 

Huỳnh Quang Đình 

 

 

 

 

 

 

Số bàn thắng vòng Một: 25 bàn thắng - Trung bình: ~4,16 bàn/trận 

                        

Số thẻ vàng vòng Một: 20 thẻ vàng - Trung bình: ~3,33 thẻ/ trận 

 

Số thẻ đỏ vòng Một: 0 thẻ đỏ 

 

     TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 
                                       PHẠM NGỌC TUẤN 


